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Híng dÉn gi¶I mét sè c©u thuéc Chuyªn ®Ò lý thuyÕt v« c¬ buæi 3
D¹ng III:Ph¶n øng oxi hãa - khö

Câu 4. Dãy nào dưới đây chỉ gồm các phân tử và ion vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (Không kể vai trò của
oxi và hiđro)

A. HCl, SO2, HNO3, CO2 B. F2, SO3
2−, NO2, Fe2+

C. Cl2, H2O, HNO2, Cr3+ D. Br2, H2S, H3PO4, Ca
Giải: Chọn C

Các nguyên tố đều ở trạng thái oxi hóa trung gian

Câu 6. Theo sự phân loại phản ứng oxi hóa – khử thì phản ứng
H2O2 + H2SO4 + KMnO4  K2SO4 + MnSO4 +  H2O + O2 cùng loại với phản ứng

A. O3  O2 B. KClO3  KCl + KClO4

C. F2 + H2O  HF + O2 D. AgNO3  Ag + NO2 + O2

Giải: Chọn C
A: Không phải phản ứng oxi hóa khử
B, D: Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử

Câu 7. Chất còn thiếu trong phương trình
NaCrO2 + Br2 + NaOH  ..... + NaBr + H2O là

A. Na2Cr2O7 B. Na2CrO4 C. CrBr3 D. H2CrO4

Giải: Chọn B
Cr3+ bị Br2 oxi hóa  phải thành Cr+6

Na2Cr2O7 + 2NaOH  2Na2CrO4 + H2O  chất rắn tìm phải là Na2CrO4

Câu 9. Số chất X thỏa mãn phản ứng: “X + HNO3  Cu(NO3)2 + NO + H2O”
(X không chứa nguyên tố nitơ, phản ứng chưa được cân bằng) là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Giải: Chọn C

Cu; Cu2O; CuOH

Câu 11. KI tác dụng hết với KMnO4 trong môi trường H2SO4, thu được 1,51 gam MnSO4 theo phương trình
phản ứng sau:

KI + KMnO4 + H2SO4  K2SO4 + I2 + MnSO4 + H2O
Số mol I2 tạo thành và KI tham gia phản ứng lần lượt là

A. 0,00025 mol và 0,0005 mol B. 0,025 mol và 0,05 mol
C. 0,25 mol và 0,50 mol D. 0,0025 mol và 0,005 mol

Giải: Chọn B
Học sinh tự cân bằng phản ứng theo phương pháp electron rồi tính toán

Câu 12. Xét phản ứng: CuS2 + HNO3  Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O
Hệ số cân bằng của chất oxi hóa là

A. 22 B. 4 C. 3 D. 14
Giải: Chọn A

3CuS2 + 22HNO3→  3Cu(NO3)2 + 8H2SO4 + 7NO + 3H2O
Cách cân bằng: CuS2 → Cu+2 + 2S+6 chênh lệch điện tích là +14 nên

CuS2 → Cu+2 + 2S+6 + 14e
Chất oxi hóa là HNO3: N

+5 + 3e → N+2
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Câu 13. Cho phản ứng: KMnO4 + HCl  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
Phản ứng trên có số electron được trao đổi là (số nguyên, tối giản)

A. 4 B. 8 C. 10 D. 16
Giải: Chọn C

Mn+7 + 5e → Mn+2

→ Số e trao đổi: 2.5 = 10e
2Cl- → Cl2 + 2e

Câu 14. Phản ứng nào dưới đây, nước đóng vai trò tác nhân oxi hóa

A. Na + H2O  NaOH +
1

2
H2 B. Cl2 + H2O  2HCl +

1

2
O2

C. H2O
dp H2 +

1

2
O2 D. 2H2O  H3O

+ + OH-

Giải: Chọn A

Câu 15. Cho 0,1 mol As2S3 vào dung dịch HNO3 đặc nóng, thì thu được bao nhiêu lít NO2 (đktc) (biết rằng sản
phẩm phản ứng có H3AsO4, H2SO4, NO2, H2O)

A. 22,4 lít B. 33,6 lít C. 62,72 lít D. 89,6 lít
Giải: Chọn C

As2S3 + 28HNO3 → 2H3AsO4 + 3H2SO4 + 28NO2 + 8H2O
0,1 2,8 mol

Câu 16. Cho phương trình phản ứng:
Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O

Nếu tỉ lệ mol giữa N2O và N2 là 2 : 3 thì hệ số cân bằng của Al : N2O : N2 là
A. 23, 4, 6 B. 46, 6, 9 C. 46, 2, 3 D. 20, 2, 3

Giải: Chọn B
Al – 3e → Al3+

x 46
2O-2 + 10N+5 + 46e → 2N2O + 3N2 x 3

Câu 17. Phát biểu nào dưới đây không đúng
A. Số oxi hóa trung bình của sắt trong Fe3O4 là +8/3, trong FexOy là +2y/x và trong FeS2 là +2
B. HBr có thể đóng vai trò chất oxi hóa hoặc chất khử
C. Nước đóng vai trò chất oxi hóa trong phản ứng: C + 2H2O  CO2 + 2H2

D. 3 mol NO2 tạo ra 1 mol HNO3 trong phản ứng sau: NO2 + H2O  HNO3 + NO
Giải: Chọn D

Câu 19. Cho phản ứng: FexOy + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O
Hệ số cân bằng của sản phẩm của quá trình khử là

A. 3 B. 6x – 2y C. 3x – 2y D. 6
Giải: Chọn C

N+5 + 3e → N+2 (quá trình khử) x (3x – 2y)
FexOy – (3x – 2y)e → xFe+3 + yO-2 x 3

Câu 22. Cho phương trình phản ứng:
FeS  +  HNO3  Fe(NO3)3 +  H2SO4 +  NO  +  NO2 +  H2O

(Biết tỷ lệ thể tích NO : NO2 = 3: 4). Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số các chất là
những số nguyên tối giản thì hệ số của chất bị oxi hóa là.

A. 63 B. 102 C. 4 D. 13
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+2

+4

Giải: Chọn D
Chất oxi hóa là FeS. Ta dùng phương pháp bảo toàn electron

FeS  +  HNO3  Fe(NO3)3 +  H2SO4 +  NO  +  NO2 +  H2O
FeS - 9e  Fe+3 +  S+6

FeS - 9e  Fe+3 +  S+6 x 13
3N+5 +  3.3e  3NO 

3N+5 +   4N+5 + 13e  3NO  +  4NO2 x 9
4N+5 +  4.1e  4NO2

* Nhận xét: Không nên cân bằng toàn bộ phương trình, mất thời gian. Tuy nhiên nếu cân bằng ta có:
13FeS  +  102HNO3  13Fe(NO3)3 +  13H2SO4 +  27NO  +  36NO2 +  38H2O

Câu 23. Cho phương trình phản ứng:
Fe(NO3)2 +  KHSO4  Fe(NO3)3 +  Fe2(SO4)3 +  K2SO4 +  NO  +  H2O

Tổng hệ số cân bằng của các chất tham gia phản ứng trong phương trình trên là.
A. 43 B. 21 C. 57 D. 27

Giải: Chọn B
Chuyển phương trình về dạng ion:

3Fe2+ +  4H+ +  NO3
  3Fe3+ +  NO +  2H2O

Nhận xét thấy: 2+ +Fe H
n : n 3: 4  Tổng hệ số các chất tham gia phản ứng phải chia hết cho 7.

Câu 24. Cho phương trình phản ứng:
Na2SO3 +  KMnO4 +  NaHSO4  Na2SO4 +  MnSO4 +  K2SO4 +  H2O

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là.
A. 47 B. 31 C. 23 D. 27

Giải: Chọn D
Chuyển phương trình về dạng ion:

5SO3
2 +  2MnO4

 +  6H+  5 SO4
2 +  2Mn2+ +  3H2O

 5Na2SO3 +  2KMnO4 +  6NaHSO4  8Na2SO4 +  2MnSO4 +  K2SO4 +  3H2O

Câu 25. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (2) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S
(3) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào H2O (4) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng
(5) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (6) Cho SiO2 vào dung dịch HF

Số thí nghiện xảy ra phản ứng oxi hóa khử là.
A. 4 B. 3 C. 6 D. 5

Giải: Chọn A
Các phản ứng oxi hóa khử là: (1), (2), (3), (4)

(1) SO2 +  KMnO4 +  H2O  K2SO4 +  MnSO4 +  H2SO4 (là phản ứng oxi hóa khử)
(2) SO2 +  H2S  3S +  2H2O (là phản ứng oxi hóa khử)

(3) 2NO2 + 2

1
O

2
+  H2O  2HNO3 (là phản ứng oxi hóa khử)

(4) MnO2 +  4HCl  MnCl2 +  Cl2 +  2H2O (là phản ứng oxi hóa khử)
(5) Fe2O3 +  3H2SO4  Fe2(SO4)3 +  3H2O (không phải phản ứng oxi hóa khử)
(6) SiO2 +  4HF  SìF4 +  2H2O  (không phải phản ứng oxi hóa khử)

Câu 26. Cho phản ứng:
CH3COCH3 +  KMnO4 + KHSO4  CH3COOH  +  MnSO4 +  K2SO4 +  CO2 +  H2O

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên tối giản) trong phương trình phản ứng là.
A. 68 B. 97 C. 88 D. 101
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+4+2 -3 +7 +3 +2
Giải: Chọn C

CH3COCH3 +  KMnO4 + KHSO4  CH3COOH  +  MnSO4 +  K2SO4 +  CO2 +  H2O

C+2 - 1e  C+3

C-3 - 7e  C+4

C+2 +  C-3 - 8e  C+3 +  C+4 x 5
Mn+7 +  5e  Mn+2 x 8

5CH3COCH3 +  8KMnO4 + 24KHSO4  5CH3COOH  +  8MnSO4 +  16K2SO4 +  5CO2 +  17H2O


